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DỰ THẢO


QUY ĐỊNH
Về hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường trên địa bàn 
nông thôn xã Cái Nước
(Ban hành kèm Quyết định số             /2026/QĐ-UBND)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường trên địa bàn nông thôn xã Cái Nước; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan trong công tác bảo vệ môi trường.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các phòng, ban, ngành trực thuộc Uỷ ban nhân dân xã Cái Nước, các cơ sở y tế, phòng khám đa khoa, các trường học, cộng đồng dân cư, các ấp, tổ tự quản về bảo vệ môi trường, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trên địa bàn xã Cái Nước có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường.
Chương II
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TỰ QUẢN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Điều 3. Tổ chức hoạt động tự quản
1. Mỗi ấp trên địa bàn xã thành lập ít nhất 01 Tổ tự quản về bảo vệ môi trường nông thôn (sau đây gọi tắt là Tổ tự quản). 
2. Tổ tự quản do Ủy ban nhân dân xã quyết định thành lập trên cơ sở đề xuất của Ban nhân dân ấp, Ban công tác Mặt trận ấp và sự tự nguyện tham gia của người dân trong ấp. 
3. Tổ tự quản chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân xã; được Phòng Kinh tế hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ về nghiệp vụ trong hoạt động bảo vệ môi trường; đồng thời phối hợp với Trung tâm Công ích, Ban nhân dân ấp, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn ấp trong quá trình hoạt động. 
4. Tổ tự quản hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, phối hợp, công khai, dân chủ; không làm thay chức năng quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các nhiệm vụ theo Quy định này.
Điều 4. Giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư
1. Hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức trên địa bàn có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh nhà ở, đường giao thông, khu vực công cộng; bảo vệ cây xanh, mặt nước, kênh, rạch và không lấn chiếm, san lấp, sử dụng sai mục đích các khu vực công cộng.
2. Thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải theo quy định; không vứt, đổ, xả rác thải, nước thải hoặc chất thải khác xuống đường, kênh, rạch, ao, hồ và các khu vực công cộng; không tự ý đốt, chôn lấp chất thải gây ô nhiễm môi trường.
3. Nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh phải được thu gom, xử lý hoặc quản lý phù hợp trước khi thải ra môi trường; không để nước thải gây ô nhiễm, phát sinh mùi hôi hoặc ảnh hưởng đến đời sống người dân.
4. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình có hoạt động sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường; chủ động kiểm soát chất thải, tiếng ồn, bụi, mùi và các yếu tố gây ô nhiễm, không làm ảnh hưởng đến khu dân cư
5. Trách nhiệm cộng đồng và chính quyền: Trưởng ấp, tổ tự quản, các tổ chức đoàn thể và người dân phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát, giữ gìn môi trường; kịp thời phản ánh các hành vi gây ô nhiễm hoặc sự cố môi trường cho Trưởng ấp, Ủy ban nhân dân xã để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.
6. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống trên địa bàn xã có trách nhiệm tham gia tổng vệ sinh khu dân cư định kỳ hoặc theo kế hoạch của ấp, cộng đồng dân cư và yêu cầu của Ủy ban nhân dân xã.
Điều 5. Phân loại, thu gom và xử lý chất thải
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
2. Chất thải sau khi phân loại phải được lưu giữ, thu gom và chuyển giao đúng quy định; không để rò rỉ, phát tán gây ô nhiễm môi trường.
3. Khuyến khích tái sử dụng, tái chế chất thải có khả năng tận dụng; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.
4. Không tự ý đốt, chôn, lấp hoặc đổ chất thải không đúng quy định tại khu dân cư, ven đường, kênh, mương và khu vực công cộng.
Điều 6. Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
1. Sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất nuôi trồng thủy sản và các vật tư nông nghiệp đúng quy định; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hạn chế gây ô nhiễm đất, nước và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
2. Thu gom, lưu giữ và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất và các chất thải phát sinh trong sản xuất theo đúng quy định; không vứt, đổ bao bì, chất thải xuống kênh, rạch, ao, hồ, đồng ruộng và khu vực công cộng.
3. Hộ gia đình, cơ sở nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải, nước thải, bùn thải phát sinh trong quá trình sản xuất theo quy định; không xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước và khu dân cư.
4. Hộ gia đình, cá nhân không tự ý khoan, bơm, hút bùn, đất; không xả, đổ bùn, đất và chất thải xuống sông, kênh, rạch, ao, hồ và các nguồn nước làm phát sinh bồi lắng, ô nhiễm hoặc cản trở dòng chảy.
5. Cơ sở nuôi tôm siêu thâm canh phải thu gom, xử lý nước thải, bùn thải và chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất theo quy định; không xả trực tiếp nước thải, bùn thải chưa được xử lý đạt yêu cầu ra môi trường. Khuyến khích áp dụng các mô hình sản xuất sạch, tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng và giảm phát sinh chất thải.
Điều 7. Bảo vệ cảnh quan và môi trường nông thôn
1. Vận động người dân trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại khu dân cư, trồng hàng rào cây xanh ven các tuyến đường giao thông, khu vực công cộng và các vị trí phù hợp.
2. Không tự ý chặt phá cây xanh công cộng; không lấn chiếm, sử dụng trái phép các khu vực công cộng làm nơi tập kết rác thải.
3. Không được chăn dắt, để động vật nuôi đến những nơi công cộng, phóng uế gây mất vệ sinh môi trường đô thị, ảnh hưởng đến cảnh quan nông thôn.
4. Thực hiện vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khu vực sinh hoạt cộng đồng; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.
5. Khuyến khích các ấp xây dựng tuyến đường, khu dân cư, hộ gia đình tự quản về vệ sinh và cảnh quan môi trường.
Điều 8. Tuyên truyền, vận động cộng đồng, huy động nguồn lực thực hiện bảo vệ môi trường nông thôn
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vận động người dân, hộ gia đình, tổ chức và cơ sở sản xuất nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường.
2. Vận động người dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, khu vực công cộng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải đúng quy định và giữ gìn cảnh quan môi trường.
3. Khuyến khích cộng đồng dân cư, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; xây dựng tuyến đường, khu dân cư và hộ gia đình tự quản về bảo vệ môi trường.
4. Khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia đóng góp, hỗ trợ nguồn lực hợp pháp để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan, thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn.
5. Phát huy vai trò của cộng đồng trong giám sát, phát hiện, phản ánh và tham gia xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường; biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo quy định.
Điều 9. Giám sát, phát hiện, phản ánh và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường
1. Người dân, tổ chức, hộ gia đình và cộng đồng dân cư có trách nhiệm tham gia giám sát, phát hiện và phản ánh kịp thời các hành vi có dấu hiệu gây ô nhiễm, suy thoái hoặc gây mất vệ sinh môi trường trên địa bàn.
2. Việc phản ánh vi phạm về bảo vệ môi trường được thực hiện trực tiếp hoặc bằng văn bản, điện thoại, phương tiện điện tử và các hình thức phù hợp khác đến Ủy ban nhân dân xã hoặc cơ quan có thẩm quyền.
3. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các thông tin, phản ánh về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường theo quy định.
4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường phải chấp hành việc khắc phục hậu quả, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
5. Khuyến khích các ấp, tổ chức, đoàn thể và cộng đồng dân cư xây dựng cơ chế tự quản, giám sát, kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường; không bao che, tiếp tay hoặc cản trở việc xử lý vi phạm.
Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC
VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
Điều 10. Trách nhiệm của Phòng Kinh tế
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường và hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường trên địa bàn.
2. Hướng dẫn, phối hợp với Trưởng các ấp và các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tự quản về bảo vệ môi trường.
3. Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp các vấn đề môi trường phát sinh; tham mưu Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, giải quyết hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
4. Phối hợp với Công an xã và các lực lượng có liên quan tổ chức kiểm tra, tuần tra, nắm tình hình việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ghi nhận, phản ánh và tham mưu xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.
5. Nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, như: tận dụng rác hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp để ủ phân hữu cơ phục vụ trồng trọt; tận dụng các nguồn vật liệu phù hợp, bảo đảm an toàn môi trường để cải tạo đất; xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng, vườn - ao - chuồng - vuông; vận động người dân trồng, chăm sóc cây xanh trên bờ vuông, ven đường và khuôn viên hộ gia đình nhằm tăng tỷ lệ cây xanh, cải thiện cảnh quan nông thôn, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.
Điều 11. Trách nhiệm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội
1. Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường và tham gia hoạt động tự quản tại khu dân cư.
2. Lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các phong trào, cuộc vận động và hoạt động của tổ chức; vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện.
3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, các ấp và các tổ chức có liên quan tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước, cảnh quan và khu dân cư.
4. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời phản ánh kịp thời các hành vi gây ô nhiễm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân dân xã hoặc cơ quan có thẩm quyền.
Điều 12. Trách nhiệm của Trung tâm Công ích xã
1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt trên các tuyến được giao quản lý; duy trì cảnh quan, vệ sinh tại các khu vực công cộng theo nhiệm vụ được giao.
2. Phối hợp với Trưởng các ấp và các tổ chức có liên quan triển khai các hoạt động tổng vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang, khơi thông dòng chảy và giữ gìn cảnh quan môi trường.
3. Hướng dẫn, phối hợp với các ấp và cộng đồng dân cư thực hiện việc thu gom, tập kết chất thải đúng nơi quy định; kịp thời phản ánh các khó khăn, bất cập và các điểm phát sinh ô nhiễm môi trường.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác về vệ sinh, môi trường và cảnh quan theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã và quy định của pháp luật.
5. Thường xuyên tuyên truyền các nội dung của Quy định này thông qua hệ thống truyền thanh, các bản tin tuyên truyền và các hình thức thông tin phù hợp; chú trọng tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại, thu gom, xử lý chất thải, bảo vệ nguồn nước, cảnh quan và thực hiện các hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường tại khu dân cư.
Điều 13. Trách nhiệm của các Trưởng ấp
1. Trưởng các ấp chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; vận động người dân tham gia phát quang bụi rậm, cây cỏ, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải; phản ánh, phối hợp xử lý các điểm rác tự phát theo thẩm quyền. Việc huy động nguồn lực thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, đúng quy định của pháp luật.
2. Trưởng ấp chủ trì, phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở ấp, căn cứ tình hình thực tế để thành lập hoặc phân công tổ, nhóm tự quản về bảo vệ môi trường; vận động các hộ gia đình, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải và giữ gìn cảnh quan môi trường trên địa bàn.
3. Thành viên của các Tổ tự quản về bảo vệ môi trường gồm đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, đoàn thể và công dân có uy tín, tích cực trên địa bàn; hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, phối hợp và phù hợp với điều kiện thực tế của ấp.
Điều 14. Trách nhiệm của các tổ chức, cộng đồng dân cư
1. Chấp hành và thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; giữ gìn vệ sinh tại hộ gia đình và khu dân cư. 
2. Thu gom, phân loại, chuyển giao chất thải đúng quy định; không vứt, đổ, đốt rác và xả nước thải gây ô nhiễm môi trường.
3. Giữ gìn nguồn nước, kênh, rạch, đường giao thông, cảnh quan và không gian công cộng trên địa bàn.
4. Tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy; trồng và chăm sóc cây xanh theo kế hoạch của địa phương.
5. Vận động, nhắc nhở hộ gia đình, tổ chức, cá nhân cùng thực hiện; tham gia giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường tại cộng đồng.
6. Kịp thời phản ánh cho Trưởng ấp hoặc Ủy ban nhân dân xã các hành vi gây ô nhiễm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và phối hợp khắc phục khi có yêu cầu.
Chương IV
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Khen thưởng
Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và cộng đồng dân cư có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tự quản, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan và thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường được Ủy ban nhân dân xã xem xét biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
Điều 16. Xử lý vi phạm
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường thực hiện việc tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, giám sát, phát hiện và phản ánh các hành vi có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đến cơ quan có thẩm quyền; không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hoặc thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm. 
3. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng hoặc có tính chất nghiêm trọng, tổ tự quản, Trưởng ấp và cộng đồng dân cư có trách nhiệm kịp thời phản ánh, báo cáo Ủy ban nhân dân xã hoặc cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định
Điều 17. Tổ chức thực hiện
	1. Giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức thực hiện Quy định này; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân xã về kết quả thực hiện.
	2. Các phòng, ban, ngành có liên quan, Trưởng các ấp theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.
	3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Phòng Kinh tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp.
4. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan./.


